
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 10006892 Lê Vũ Anh CDTH12B 6.5 5

2 10242131 Nguyễn Trần Khánh Âu CDTH12B 9 8

3 10191501 Huỳnh Văn Bảo CDTH12B 8.5 7.5

4 10009252 Trần Gia Bảo CDTH12B 6 7.5

5 10257081 Lê Phạm Sơn Ca CDTH12B 8.5 7

6 10282721 Bùi Duy Chinh CDTH12C 6 7

7 10282601 Hồ Phương Duy CDTH12C 6 7

8 09017462 Nguyễn Phi Dũng CDTH11B 7.5 8

9 10298601 Hồ Ngọc Hải CDTH12B 8 8

10 08227021 Hà Thế Hiển CDTH10B 5 6

11 10158681 Phan Huy Hoàng CDTH12B 8 8

12 10249801 Trần Minh Hoàng CDTH12B 6.5 7

13 10195241 Nguyễn Ngọc Huy CDTH12B 7 7

14 10279381 Trần Huy CDTH12C 8 7.5

15 10069321 Phạm Thanh Hùng CDTH12B 9 8

16 10295911 Võ Nguyễn Minh Khoa CDTH12B 8 7.5

17 09014792 Phạm Xuân Lộc CDTH11B 8 5

18 10192971 Trần Văn Lộc CDTH12B 8 7

19 10011982 Nguyễn Thành Lộc CDTH12B 6 4

20 10249011 Nguyễn Thành Luân CDTH12B 6.5 7

21 10005432 Trần Xuân Luận CDTH12B 8 5

22 10247251 Vũ Văn Lương CDTH12B 8 7.5

23 10254171 Nguyễn Văn Minh CDTH12B 7 6.5

24 10244051 Trương Hoàng Minh CDTH12B 8.5 8

25 10294151 Lương Thế Nam CDTH12C 8 7.5

26 10008782 Cao Xuân Nam CDTH12B 8 5

27 10250321 Lê Quang Nghĩa CDTH12B 7 7.5

28 10226251 Nguyễn Phước Nghĩa CDTH12B 7.5 7.5

29 10070541 Trần Minh Nguyên CDTH12B 6 8

30 10244161 Huỳnh Văn Nhân CDTH12B 7 7

31 10253391 Nguyễn Thị Nữ. CDTH12B 7.5 7.5

32 10004172 Nguyễn Thiện Phan CDTH12C 6 7

33 10004112 Võ Hoàng Phi CDTH12C 8 7.5

34 09017372 Đỗ Hồng Phong CDTH12C 8 4

35 10008272 Nguyễn Như Phú. CDTH12C 6 6.5
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36 10140601 Phạm Việt Phương CDTH12C 7 7

37 10294391 Phan Nhật Quy CDTH12C 7 7

38 10071091 Mai Thanh Sơn CDTH12C 6 7

39 10135111 Nguyễn Tiến Sơn CDTH12C 7 8

40 09014472 Trần Thanh Sang CDTH11B 7.5 8

41 10263561 Mai Viết Tài CDTH12B 6 7

42 10066451 Trần Thanh Tâm CDTH12C 6 7

43 10256501 Võ Thị Ngọc Thơ. CDTH12B 9 9

44 10253281 Huỳnh Trần Công Thành CDTH12B 8 8

45 10232431 Võ Công Thiện CDTH12B 9 8.5

46 10011792 Lê Phúc Thịnh CDTH12C 6 7

47 10252411 Trần Hữu Nguyên Thương CDTH12B 8.5 8.5

48 10260291 Phan Đình Tiến CDTH12B 7.5 7.5

49 10297521 Lê Thanh Tín CDTH12C 4 7

50 10276971 Phạm Văn Tình CDTH12C 7.5 7.5

51 10245801 Lê Văn Tôn CDTH12B 6.5 8.5

52 10152851 Nguyễn Hoàng Trang CDTH12C 8.5 8

53 10262221 Nguyễn Minh Trị. CDTH12B 8 8

54 10251891 Nguyễn Thanh Trị. CDTH12B 7 6

55 10161941 Nguyễn Văn Trường CDTH12C 6 6

56 10295411 Hàn Phan Anh Tú CDTH12C 5 6

57 10260971 Vi Thanh Tú. CDTH12B 6 7

58 10075961 Phan Xuân Tùng CDTH12C 8 8.5

59 10274061 Trần Quang Vinh CDTH12C 7 7.5

60 10258901 Lê Hoàn Vũ. CDTH12C 5 6.5

Tổng số: 60 Số bài thi: TTT.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:TTT.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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